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Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

5,890,0000006,840,00018-950,000AnhHuỳnh Đỗ TrungDAH210011

7,060,0000006,840,00018220,000BảoĐỗ VũDAH210532

005,890,00006,840,00018-950,000ChiDương ThịDAH210023

6,840,0000220,00006,840,00018220,000ChiHồ  Thị PhươngDAH210034

7,060,0000006,840,00018220,000DũngPhạm TiếnDAH210055

5,890,0000006,840,00018-950,000ĐiệpHồ KimDAH210046

5,890,0000006,840,00018-950,000GiangLê Thanh KiềuDAH210567

7,060,0000006,840,00018220,000HàNguyễn Thị ThúyDAH210068

5,890,00001,170,00006,840,00018220,000HàVõ Thị HảiDAH210079

5,890,0000006,840,00018-950,000HậuNguyễn Trần ThuDAH2100810

5,890,0000006,840,00018-950,000HiểnDương NgọcDAH2100911

005,890,00006,840,00018-950,000HoaTrần ThịDAH2101012

5,890,00001,170,00006,840,00018220,000HòaNguyễn Thị ThuDAH2101113

6,840,0000220,00006,840,00018220,000HươngBùi Thị XuânDAH2101214

5,890,0000006,840,00018-950,000KhiếtTrần ĐăngDAH2101315

5,890,0000006,840,00018-950,000LamPhan Thị HàDAH2101416

6,840,0000220,00006,840,00018220,000LệNguyễn ThịDAH2101517

5,890,0000006,840,00018-950,000LinhHồ  Thị MaiDAH2101618

5,890,0000006,840,00018-950,000LyTrương Thị KhánhDAH2101719

5,890,0000006,840,00018-950,000NgaPhan Nữ QuỳnhDAH2101820

5,890,0000006,840,00018-950,000NgânPhạm Thị ThúyDAH2105221

5,890,0000006,840,00018-950,000NgọcTrần Nguyên ThanDAH2105122

7,060,0000006,840,00018220,000NhựtNguyễn TấnDAH2105823

5,890,0000006,840,00018-950,000PhướcTrần ĐứcDAH2105424

7,060,0000006,840,00018220,000PhượngNgô Thị KimDAH2105525

5,890,0000006,840,00018-950,000PhượngThân Thị HồngDAH2101926

5,890,0000006,840,00018-950,000QuyênLê ThịDAH2102027

5,890,0000006,840,00018-950,000SaHuỳnh ThịDAH2105728

14,060,0000006,840,000187,220,000SâmBùi Thị KimDAH2105929

5,890,0000006,840,00018-950,000TâmTrần Cao HoàiDAH2102130

5,890,0000006,840,00018-950,000TânĐào NgọcDAH2102231

5,890,0000006,840,00018-950,000ThảoHuỳnh Đinh VũDAH2102332

5,890,0000006,840,00018-950,000ThảoPhạm ThanhDAH2102433
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Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
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5,890,0000006,840,00018-950,000ThíchTrần ThanhDAH2102534

6,840,0000220,00006,840,00018220,000ThúyĐỗ Thị ThanhDAH2105035

7,060,0000006,840,00018220,000ThủyPhạm Thị ThuDAH2102736

5,890,0000006,840,00018-950,000ThườngNguyễn ThịDAH2102637

6,840,0000220,00006,840,00018220,000TiếnPhan ThanhDAH2102838

6,840,0000220,00006,840,00018220,000TínNguyễn ThànhDAH2102939

5,890,0000006,840,00018-950,000TrangHoàng Thị QuỳnhDAH2103040

5,890,0000006,840,00018-950,000TuyếtNguyễn Thị ÁnhDAH2103241

005,890,00006,840,00018-950,000TúNgô Thị CẩmDAH2103142

5,890,0000006,840,00018-950,000VânNguyễn Thị KiềuDAH2103343

5,890,0000006,840,00018-950,000VyHuỳnh Thị TườngDAH2103444

PHÒNG KHTC

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2022

262,380,000021,330,0000300,960,00792-17,250,000Tổng cộng

Hai trăm sáu mươi hai triệu ba  trăm tám mươi ngàn đồng chẵn.Bằng chữ :

Ghi chú: - Đối với sinh viên có thắc mắc về học phí
thì liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để kiểm tra
đối chiếu kịp thời (kèm chứng từ nộp học phí)
- Danh sách nợ chốt đến hết ngày 23/3/2022
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